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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 55/2023/DS-ST.                      

Ngày: 05 - 09 - 2023 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

     NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Chung Kim Sang 

  2.    H  Thị Thu  

Thư ký phiên tòa: Ông N u  n  u   Tu n - Cán bộ Tòa án nhân dân 

thành phố G. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa:    N u  n Thị H n  Nhun  –  i m sát vi n. 

Ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử công khai vụ án dân sự thụ lý số 87/2023/TLST-DS ngày 20 

tháng 03 năm 2023, v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 66/2023/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 07 năm 2023, 

Quyết định hoãn phi n tòa số 57/2023/QĐST-DS ngày 14 tháng 08 năm 2023, 

giữa các đương sự: 

1. N u ên đơn: N ân h n  N 

Địa chỉ: Số 02 đư ng H  phư ng C  qu n Đ  thành phố  à  ội. 

 gư i đại di n theo pháp lu t:  ng  hạm Toàn V - Chức vụ: Tổng giám 

đốc. 

 gư i đại di n ủy quy n:  ng Lương Xuân Ba  chức vụ:  iám đốc  gân 

hàng N – chi nhánh  i n  iang.  theo văn bản ủy quy n số 2665 ngày 

01/12/2022) 

 gư i được ủy quy n lại: Bà  guy n L  Thanh    sinh năm 1982; Chức 

vụ: Trưởng phòng khách hàng hộ sản xuất và cá nhân của  gân hàng N – chi 

nhánh  i n  iang.  theo văn bản ủy quy n số 47 ngày 22/03/2023).  Có mặt) 

Địa chỉ: Số 01 đư ng N1  phư ng V  thành phố G  tỉnh  i n  iang. 
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2.  ị đơn: Ông N   T  X, sinh năm 1984 (Vắn  mặt) 

Địa chỉ: Số 235/12 đư ng T1  phư ng Q  thành phố G  tỉnh  i n  iang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 06/03/2023 và bản tự khai của Ngân hàng 

N; trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn bà Nguy n  ê Thanh   trình bày:  

 Ngân hàng N và ông  gô T  X ký kết  ợp đồng tín dụng số 

7700LAV202001124 ngày 06/08/2020 với nội dung:  gân hàng N cho ông  gô 

T  X vay số ti n 300.000.000 đồng   a tr m triệu đ ng ; Th i đi m giải ngân 

ngày 19/08/2020;  ục đích vay: Sửa chữa nhà ở; Th i hạn vay: 60 tháng; Lãi 

suất 11 /năm;  hương thức áp dụng lãi suất: Lãi suất biến đổi và được đi u 

chỉnh như sau: 

Vào các ngày 1/1, 1/4  1/7  1/10 hàng năm. Lãi suất cho vay sẽ được đi u 

chỉnh bằng lãi suất ti n gửi tiết ki m có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân 

hàng N Chi nhánh tỉnh  i n  iang công bố cộng phí cố định là: 4  năm.  hi lãi 

suất được đi u chỉnh b n  gân hàng sẽ thông báo cho b n  hách hàng biết. 

Lãi suất đi u chỉnh khác với thỏa thu n tr n thì hai b n sẽ ký phụ lục hợp 

đồng tín dụng trước khi thực hi n. 

Sau khi lãi suất được đi u chỉnh mà lãi suất cho vay thấp hơn theo thỏa 

thu n tr n  b n  gân hàng không đồng ý đi u chỉnh thì không c n thông báo 

hoặc làm phụ lục hợp đồng tín dụng đối với b n  hách hàng. Lãi suất quá hạn 

bằng 150  lãi suất trong hạn; Lãi ch m trả 10 /năm. Tại th i đi m giải ngân 

11 /năm là lãi suất ưu đãi và chỉ được áp dụng trong 12 tháng đ u ti n k  từ 

ngày giải ngân khoản tín dụng  khi hết th i hạn lãi suất này sẽ được  gân hàng 

N chủ động đi u chỉnh 03 tháng một l n bằng lãi suất cơ sở theo sản phẩm cộng 

bi n độ 4 1 /năm.  oàn trả khoản tín dụng gốc: 01 tháng trả 01 l n vào ngày 10 

hàng tháng với số ti n 5.000.000 đồng hạn trả cuối c ng vào ngày 05/08/2025. 

Tài sản đảm bảo: không  vay tín chấp lương. 

Trong quá trình vay vốn ông X có thanh toán đến ngày 25/10/2022 cho 

 gân hàng số ti n gốc 130.000.000 đồng  ti n lãi 56.808.969 đồng thì Ngân 

hàng N  chi nhánh  i n  iang nh n được Quyết định số 16/QĐ-CAT-TCCB 

ngày 18/10/2022 v  vi c xuất ngũ đối với sĩ quan Công an nhân dân của ông 

Ngô Tú X. Căn cứ khoản 7 Đi u 9 tại  ợp đồng tín dụng số 

7700LAV202001124 ngày 06 tháng 08 năm 2020 nội dung:   ng)  gô T  X 

đồng ý ủy quy n cho  gân hàng N, chi nhánh Kiên Giang trích các khoản thu 

nh p được hưởng đ  trả nợ ti n vay cho  gân hàng N, chi nhánh Kiên Giang 

trong trư ng hợp thôi làm vi c tại đơn vị nhưng ông  gô T  X đã không đồng ý 

thực hi n nghĩa vụ trả toàn bộ nợ gốc  nợ lãi cho  gân hàng N theo cam kết gây 

khó khăn lớn cho công tác thu hồi vốn và quá trình xử lý nợ của  gân hàng N 
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n n đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngoài ra  tại th i đi m khởi ki n tại Toà án ông 

 gô T  X đã vi phạm th i hạn trả ti n vay theo thoả thu n hợp đồng. 

 gày 12/05/2023, Ngân hàng N có đơn y u c u áp dụng bi n pháp khẩn 

cấp tạm th i phong toả tài sản ở nơi gửi giữ tại Công an thành phố G đối với ông 

 gô T  X. 

Tại phi n toà  Ngân hàng N y u c u ông  gô T  X thanh toán  số ti n 

vay còn nợ gốc 170.000.000 đồng và lãi tạm tính đến ngày 05/09/2023 là 

16.138.356 đồng  ti n lãi quá hạn 1 223 562 đồng. Tổng cộng 187.361.918 đồng 

  ột tr m tám mươi bảy triệu ba tr m sáu mươi m t nghìn ch n tr m mười tám 

đ ng  và y u c u tính lãi phát sinh tiếp theo từ ngày 06/09/2023 cho đến khi 

thanh toán xong số ti n còn nợ.  

* Trong quá trình giải quyết vụ án  bị đơn ông  gô T  X đã được Tòa án 

tống đạt các văn bản tố tụng hợp l  theo quy định nhưng ông X vắng mặt  không 

có yêu c u phản tố và không có văn bản trình bày ý kiến v  vi c khởi ki n của 

nguy n đơn n n Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp lu t.  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G phát biểu ý kiến:  

V  vi c tuân theo pháp lu t tố tụng của Thẩm phán   ội đồng xét xử  Thư 

ký phi n tòa và của những ngư i tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án k  từ khi thụ lý cho đến trước th i đi m  ội đồng xét xử nghị án là đ ng quy 

định. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án còn vi phạm th i hạn xét xử 

quy định tại Đi u 203 Bộ lu t tố tụng dân sự.  i ng bị đơn ông  gô T  X vắng 

mặt n n vi phạm Đi u 70 Bộ lu t tố tụng dân sự. 

V  vi c giải quyết vụ án: Đ  nghị  ội đồng xét xử chấp nh n y u c u 

khởi ki n của  gân hàng N đối với bị đơn ông  gô T  X  buộc ông  gô T  X 

thanh toán cho  gân hàng N số ti n còn nợ gốc và lãi là 187.361.918 đồng   ột 

tr m tám mươi bảy triệu ba tr m sáu mươi m t nghìn ch n tr m mười tám đ ng) 

và lãi phát sinh tiếp theo từ ngày 06/09/2023 cho đến khi thanh toán xong số ti n 

còn nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án  được thẩm tra tại 

phi n tòa và căn cứ kết quả tranh lu n tại phi n tòa,  ội đồng xét xử nh n định:  

[1] V  thủ tục tố tụng: Bị đơn ông  gô T  X không có ý kiến trình bày v  

đơn khởi ki n tranh chấp hợp đồng tín dụng của Ngân hàng N tại Tòa án.  ặc 

dù  Toà án đã làm đ y đủ thủ tục tố tụng theo quy định Bộ lu t Tố tụng dân sự 

như:  iao thông báo thụ lý vụ án và tống đạt các tài li u chứng cứ kèm theo đơn 

khởi ki n; Thông báo v  phi n họp ki m tra vi c giao nộp  tiếp c n  công khai 

chứng cứ và hòa giải; Quyết định đưa vụ án xét xử; Quyết định hoãn phi n toà 

hợp l   nhưng ông X cố tình tránh mặt. Tại phiên tòa, ngư i đại di n theo ủy 

quy n của nguy n đơn  guy n L  Thanh   y u c u xét xử vắng mặt bị đơn ông 
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X theo quy định pháp lu t.  ội đồng xét xử căn cứ vào đi m b khoản 2 Đi u 

227  Đi u 228 của Bộ lu t Tố tụng dân sự  quyết định xét xử vắng mặt ông X. 

[2] V  quan h  pháp lu t tranh chấp và thẩm quy n giải quyết vụ án: 

 guy n đơn Ngân hàng N khởi ki n y u c u ông  gô T  X thanh toán cho Ngân 

hàng tổng số ti n vay còn nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 05/09/2023 là 

187.361.918 đồng   ột tr m tám mươi bảy triệu ba tr m sáu mươi m t nghìn 

ch n tr m mười tám đ ng và ti n lãi phát sinh tiếp theo theo từ ngày 06/09/2023 

cho đến khi thanh toán toàn bộ số ti n còn nợ nên Tòa án xác định quan h  pháp 

lu t của vụ án là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” và quá trình giải quyết vụ án 

ông X có nơi cư tr  cuối c ng tại thành phố G  tỉnh  i n  iang. Do đó  theo quy 

định tại khoản 3 Đi u 26; đi m a khoản 1 Đi u 35  đi m a khoản 1 Đi u 40 của 

Bộ lu t tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân 

dân thành phố G  tỉnh  i n  iang. 

[3] V  nội dung vụ án: Ông X có ký hợp đồng tín dụng số 

7700LAV202001124 ngày 06/08/2020 với  gân hàng N vay số ti n gốc 

300.000.000 đồng;  ục đích vay: sửa chữa nhà ở; Th i hạn vay: 60 tháng; Lãi 

suất 11 /năm. Lãi suất quá hạn 150  lãi suất trong hạn. Trong quá trình thực 

hi n hợp đồng ông  gô T  X đã thanh toán nợ gốc và lãi đến kỳ tháng 10/2020  

sau đó ông X không thanh toán tiếp n n đã vi phạm th i hạn trả nợ  đồng th i 

ông  gô T  X đã thôi vi c theo Quyết định số 16/QĐ-CAT-TCCB ngày 

18/10/2022 của Công an tỉnh  i n  iang v  vi c xuất ngũ đối với sĩ quan Công 

an nhân dân nhưng ông X không thanh toán toàn bộ khoản nợ là vi phạm theo 

khoản 7 Đi u 9 tại  ợp đồng tín dụng đã ký cụ th :   ên vay chưa thanh toán 

đ y đủ n  g c và   i cho Ngân hàng khi bên vay ngh  việc ho c chuy n c ng tác 

sang đơn v  khác  Trường h p chưa thanh toán đ y đủ ngh a vụ cho Ngân hàng, 

bên vay cam kết b  sung tài sản  àm đảm bảo n  vay cho Ngân hàng theo quy 

đ nh   Sau khi nghỉ vi c ngân hàng có làm vi c với ông X nhi u l n nhưng 

không thực hi n nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với ngân hàng n n  gân hàng 

y u c u ông X thanh toán số ti n còn nợ là ph  hợp. 

[4] Xét giao dịch dân sự giữa nguy n đơn Ngân hàng N với bị đơn ông X 

được xác l p tr n cơ sở hoàn toàn tự nguy n  các b n đương sự đ u có đ y đủ 

năng lực hành vi dân sự  hợp đồng được l p thành văn bản có chữ ký xác nh n 

của các bên  không bị lừa dối hay cưỡng ép  không trái đạo đức xã hội; do đó  

 ội đồng xét xử nh n định giao dịch dân sự n u tr n là hợp pháp. 

Xét thấy, các b n đã tự nguy n giao kết hợp đồng tín dụng  theo quy định 

tại Đi u 463 Bộ lu t dân sự năm 2015, ông X đã được nh n đủ ti n vay theo hợp 

đồng nhưng trong quá trình thực hi n hợp đồng bị đơn ông X không thanh toán 

khi đến kỳ hạn trả gốc, lãi là vi phạm nghĩa vụ của b n vay  ngoài ra ông X đã 

thôi vi c theo Quyết định số 16/QĐ-CAT-TCCB ngày 18/10/2022  của Công an 

tỉnh  i n  iang đã vi phạm thoả thu n tại khoản 7 Đi u 9 của  ợp đồng. Quá 
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trình giải quyết vụ án  phía bị đơn ông X đã được Tòa án tống đạt hợp l  các văn 

bản tố tụng thông báo nội dung và y u c u khởi ki n của nguy n đơn nhưng ông 

X không có ý kiến trình bày tại Tòa án. Tại khoản 2 Đi u 91 Bộ lu t Tố tụng dân 

sự 2015 quy định: "Đương sự phản đối y u c u của ngư i khác đối với mình 

phải th  hi n bằng văn bản và phải thu th p  cung cấp  giao nộp cho Tòa án tài 

li u  chứng cứ đ  chứng minh cho sự phản đối đó" nhưng trong suốt quá trình 

giải quyết vụ án  ông X vắng mặt, không có văn bản trình bày ý kiến của mình 

đối với y u c u khởi ki n của nguy n đơn. Qua xem xét các tài li u  chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án  l i trình bày của đại di n nguy n đơn cho thấy, vi c ký kết 

hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng N với bị đơn ông X là hoàn toàn có th t và bị 

đơn đã vi phạm nghĩa vụ trả ti n vay theo thỏa thu n. Do đó  đối chiếu quy định 

tại các Đi u 463  Đi u 466 và 468 Bộ lu t dân sự 2015  khoản 2 Đi u 91 Lu t 

các tổ chức tín dụng thì y u c u khởi ki n của nguy n đơn là hoàn toàn có căn 

cứ đ  chấp nh n.  

Từ những phân tích n u tr n  trong nghị án  ội đồng xét xử thống nhất 

chấp nh n y u c u khởi ki n của nguy n đơn Ngân hàng N. Buộc bị đơn ông 

Ngô T  X thanh toán cho Ngân hàng số ti n gốc và lãi tạm tính đến ngày 

05/09/2023 là 187.361.918 đồng   ột tr m tám mươi bảy triệu ba tr m sáu 

mươi m t nghìn ch n tr m mười tám đ ng), Trong đó ti n gốc 170.000.000 

đồng  ti n lãi trong hạn 16.138.356 đồng  ti n lãi quá hạn 1.223.562 đồng và tính 

lãi phát sinh tiếp theo từ ngày 06/09/2023 cho đến khi thanh toán xong số ti n 

còn nợ.  

 gày 12/05/2023  Ngân hàng N có đơn y u c u áp dụng bi n pháp khẩn 

cấp tạm th i phong toả tài sản ở nơi gửi giữ tại Công an thành phố G đối với ông 

 gô T  X và Toà án nhân dân thành phố G Quyết định áp dụng bi n pháp khẩn 

cấp tạm th i tại quyết định số 02/2023/B  CTT ngày 30 tháng 05 năm 2023 

của Toà án nhân dân thành phố G v  áp dụng bi n pháp khẩn cấp tạm th i phong 

toả tài sản ở nơi gửi giữ. Tại phi n toà  đại di n nguy n đơn y u c u giữ nguy n 

quyết định áp dụng bi n pháp khẩn cấp tạm th i đ  đảm bảo cho vi c thi hành án 

n n  ội đồng xét xử chấp nh n. 

[5] Xét ý kiến phát bi u của đại di n Vi n  i m sát nhân dân thành phố G 

là hoàn toàn có căn cứ  đ ng pháp lu t n n  ội đồng xét xử ghi nh n.  

[6] V  án phí: Do y u c u khởi ki n của nguy n đơn được chấp nh n n n 

bị đơn ông  gô T  X phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch tr n 

số ti n phải trả là 187.361.918 đồng x 5% = 9.368.095 đồng (Ch n triệu ba tr m 

sáu mươi tám nghìn kh ng tr m ch n mươi   m đ ng). 

Hoàn trả cho Ngân hàng N số ti n tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 
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Căn cứ vào khoản 3 Đi u 26; đi m a khoản 1 Đi u 35  đi m a khoản 1 

Đi u 40  Đi u 92  khoản 1 Đi u 147  đi m b khoản 2 Đi u 227  Đi u 228; Đi u 

273 của Bộ Lu t tố tụng dân sự. 

Áp dụng các Đi u: Đi u 463  Đi u 466 và Đi u 468; khoản 1 Đi u 357 Bộ 

lu t dân sự 2015; khoản 2 Đi u 91 Lu t các tổ chức tín dụng; khoản 2 Đi u 26 

 ghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 v  mức thu  mi n  giảm  

thu  nộp  quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nh n y u c u khởi ki n của nguy n đơn Ngân hàng N v  vi c 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với bị đơn ông Ngô T  X. 

Buộc ông  gô T  X có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng N tổng số ti n 

gốc và lãi là 187.361.918 đồng   ột tr m tám mươi bảy triệu ba tr m sáu mươi m t 

nghìn ch n tr m mười tám đ ng), Trong đó ti n gốc 170.000.000 đồng  ti n lãi trong 

hạn 16.138.356 đồng  ti n lãi quá hạn 1.223.562 đồng. 

    từ ngày 06/09/2023, ông X còn phải tiếp tục chịu khoản ti n lãi của số 

ti n nợ gốc chưa thanh toán  theo mức lãi suất mà các b n thỏa thu n trong hợp 

đồng cho đến khi thanh toán xong các khoản ti n còn nợ. 

2. Tiếp tục duy trì bi n pháp khẩn cấp tạm th i tại quyết định số 

02/2023/B  CTT ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Toà án nhân dân thành phố G 

v  áp dụng bi n pháp khẩn cấp tạm th i phong toả tài sản ở nơi gửi giữ. 

3. V  án phí: Buộc bị đơn ông  gô T  X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch là 9.368.095 đồng (Ch n triệu ba tr m sáu mươi tám nghìn kh ng 

tr m ch n mươi   m đ ng . 

Hoàn trả cho nguy n đơn Ngân hàng N số ti n tạm ứng án phí đã nộp là 

4.422.000 đồng (  n triệu b n tr m hai mươi hai nghìn đ ng), theo biên lai thu 

ti n số 0007243 ngày 20/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

 ạch  iá  tỉnh  i n  iang. 

4. Quy n kháng cáo:  guy n đơn có quy n làm đơn kháng cáo bản án 

trong th i hạn 15 ngày k  từ ngày tuy n án; bị đơn có quy n kháng cáo trong 

hạn 15 ngày k  từ ngày nh n được bản án hoặc từ ngày bản án được ni m yết 

công khai theo quy định của Bộ lu t tố tụng dân sự. 

Trư ng hợp bản án được thi hành theo quy định tại Đi u 2 Lu t Thi hành 

án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân sự có 

quy n thoả thu n thi hành án  quy n y u c u thi hành án tự nguy n thi hành án 

theo quy định tại các Đi u 6  7 và 9 Lu t Thi hành án dân sự; th i hi u thi hành 

án được thực hi n theo quy định tại Đi u 30 Lu t Thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận:                                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TA D tỉnh  i n  iang;     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa   
- VKSND Tp. G; 
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- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

                                                                                           

 

                                                                                Huỳnh Thị Thùy Linh 

 


